
BẢNG CÂU HỎI 
 

Cám ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng dịch vụ visa Mỹ. Để tiện cho việc hỗ trợ Quý 

khách điền đơn xin visa nhập cảnh vào Mỹ, Quý khách vui lòng dành thời gian điền vào bảng 

thông tin dưới đây: 

 

STT 

CÂU HỎI 

CÂU TRẢ LỜI 
Nếu quý khách trả lời Có, vui lòng điền thông tin chi tiết, trả lời Không vui 

lòng đánh dấu vào ô trống 

Yes (Ghi chi tiết thông tin) No 

1 Họ tên đầy đủ?  □ 

2 Ngày, tháng, Năm sinh?  □ 

3 Nơi sinh?  □ 

4 Có tên thường gọi khác không?  □ 

5 Giới tính? Nữ  □ 

6 
Tình trạng hôn nhân? (Cung cấp 

thông tin của vợ/chồng nếu đã 

kết hôn/ly hôn/đã mất) 

Tình trạng hôn nhân:…………………… 

Tên vợ /chồng: ………………….. 
Ngày sinh: ………………Nơi sinh: …………  

Quốc tịch: ……………. 
Địa chỉ: ………………. 
Nếu ly hôn: Ngày kết hôn: ……………….  

Ngày ly hôn:………………... 

 

7 
Bạn có mang quốc tịch nào khác 

không? 

 
 

8 
Có phải bạn là thường trú nhân 

tại nước nào khác không? 

 
 

9 
Số chứng minh nhân dân của 

bạn? 
 

□ 

10 Địa chỉ thường trú?  □ 

11 
Địa chỉ nhận thư ?  □ 

12 Số điện thoại ? 

 

□ 

13 

Bạn có sử dụng ứng dụng nào  

được liệt kê bên cạnh không? 

Nếu có hãy nêu tên đăng nhập? 

1. FACEBOOK     
2. GOOGLE+ 
3. INSTAGRAM  
4. TWITTER 
5. YOUTUBE 

 



14 Số hộ chiếu?  □ 

15 Nơi cấp hộ chiếu ? Công An TP. HCM □ 

16 
Ngày cấp hộ chiếu?  

Ngày hết hạn hộ chiếu ? 

 
□ 

17 Có từng bị mất hộ chiếu không ? 
Số hộ chiếu bị mất (nếu có):  

Giải thích lý do mất:  
□ 

18 Mục đích chuyến đi đến Mỹ? Tham quan và du lịch □ 

19 Ngày dự định đi? 

Ngày 15 tháng 09 năm 2023 

Thời gian ở Mỹ: 15 ngày  

Địa chỉ ở Mỹ: …………………………………………….. 

Số điện thoại liên lạc tại Mỹ: ……………….. 

□ 

20 Ai chi trả cho chuyến đi? 

Cá nhân/ Tổ chức:………………Tự chi trả ……… 

Tên:  

Địa chỉ:  

Số ĐT liên lạc:  

Email : 

Mối quan hệ với bạn: 

□ 

21 

Bạn có đi chung với ai trong 

chuyến đi này không ? 
(Nếu có, nêu Tên và Mối quan 

hệ) 

Có,  

1) Nguyễn Văn A 

2) Nguyễn Thị B 
□ 

22 
Bạn có đi chung với nhóm hay tổ 

chức nào không? 
Tên nhóm hoặc tổ chức: □ 

23 Có đến Mỹ lần nào chưa? 

Số lần:   

Thời gian ở: 
Lần 1: Ngày …tháng …. năm …… đến  Ngày …tháng …. năm … 
Lần 2: Ngày …tháng …. năm …… đến  Ngày …tháng …. năm … 
Lần 3: Ngày …tháng …. năm …… đến  Ngày …tháng …. năm …  
Lần 4: Ngày …tháng …. năm …… đến  Ngày …tháng …. năm …  
Lần 5: Ngày …tháng …. năm …… đến  Ngày …tháng …. năm … 

Mục đích chuyến đi: 

Chưa 

24 
Có được cấp visa Mỹ lần nào 

chưa? 

Ngày cấp visa Mỹ gần nhất :  

Số visa (nếu có):  
Chưa 

25 Có bằng lái xe tại Mỹ không? 
Bằng lái xe số: 

Bang cấp bằng lái:  

 

 



26 
Có bị từ chối cấp visa Mỹ lần 

nào chưa? Hay bị từ chối vào Mỹ 

tại cửa khẩu không?  

Số lần ….. 

Lần 1: Ngày …tháng …. năm …… 

Lần 2: Ngày …tháng …. năm …… 

Loại visa nào (du lịch, du học, công tác):  …… 

 
Chưa 

  Giải thích lý do (nếu biết): ………………………  

27 
Có ai đã nộp đơn xin di dân thay 

cho bạn không? 

Thời gian:  

Họ tên người nộp đơn: 

Mối quan hệ với bạn: 

Tình trạng công dân của người này: 

 

28 
Thông tin liên lạc của cá nhân ,tổ 

chức ở Mỹ.  

Tên: …………. 

Địa chỉ: …………… 

Số điện thoại liên lạc: ………….. 

Email: ………....... 

Mối quan hệ với người làm visa: ………………. 

□ 

29 
Họ và tên cha?  

Ngày sinh 
  □ 

30 

Cha có ở tại Mỹ không? Nếu có 

thì tình trạng ở Mỹ như thế nào 

(Công dân Mỹ / thẻ xanh/ không 

định cư) 

 

 

31 
Họ và tên mẹ?  

Ngày sinh 
 □ 

32 

Mẹ có ở tại Mỹ không ? Nếu có 

thì tình trạng ở Mỹ như thế nào 

(Công dân Mỹ / thẻ xanh/ không 

định cư) 

 

 

33 
Có thân nhân (mối quan hệ nào  
gần nhất) ở Mỹ nào không? Liệt 

kê hết nếu có 

Mối quan hệ: …………….. 
Tên: ………….. 
Tình trạng  công dân………………….. (Công dân Mỹ / thẻ xanh/ 

không định cư) 

 

34 Nghề nghiệp hiện tại của bạn:  □ 

35 Tên Công ty:  □ 

36 Địa chỉ công ty:  □ 

37 Số điện thoại công ty:   

38 
Thời gian bắt đầu làm công việc 

này?  
 



39 Thu nhập mỗi tháng:  □ 

40 
Chức vụ: 

Mô tả sơ về công việc: 
 □ 

41 
Trước đó bạn có công tác tại 

công ty nào ngoài cty bạn đang 

làm không? 

 □ 

 
 

 
 

42 

Cơ sở giáo dục từ THPT trở lên? 

(Nữ từ 23 tuổi trở lên không cần 

khai phần này) 

Tên trường ĐH/CĐ/TC: 
Địa chỉ: 
Ngành học: 
Thời gian học: Từ ngày …………… đến  Ngày ………….…… 
Tên trường THPT: 
Địa chỉ: 
Thời gian học: Từ ngày ……………… đến  Ngày ………….…… 

Tên trườngTHCS: 
Địa chỉ: 
Thời gian học: Từ ngày ……………… đến  Ngày ………….……  

□ 

43 
Trong 5 năm gần đây nhất, có đi 

du lịch nước nào không? 
Kể tên các nước đã đi:  □ 

44 Ngoại ngữ bạn biết   □ 

45 
Bạn đã từng phục vụ trong quân 

đội chưa? 

Quốc gia/khu vực: 
Đơn vị phục vụ: 
Cấp bậc: 
Chuyên môn: 
Thời gian phục vụ từ ngày :                                 đến ngày: 

 

46 
Thông tin người liên lạc đối với 

trường hợp du học 

Tên (1): 
Địa chỉ (1): 
SĐT (1): 
Email (nếu có) (1): 

Tên (2): 
Địa chỉ (2): 
SĐT (2): 
Email (nếu có) (2): 

□ 

 


